1. BẢNG GIÁ SỐ 1
Đơn giá bồi thường cây hàng năm và vật nuôi trên đất có mặt nước
( kèm theo bản Qui định  ban hành tại Quyết định số           /2008/QĐ-UBND ngày    tháng 01 năm 2008 của UBND tỉnh Bắc Giang)
 
	S
T
T
	 NỘI DUNG
	ĐVT
	Xã, phường, thị trấn Trung du
	Xã,
 thị trấn
Miền núi

	A
	B
	1
	2
	5

	I
	Đất trồng cây hàng năm
	đ/m2
	5.000
	4.800

	II
	Đất có mặt nước nuôi trồng thuỷ sản
	 
	 
	 

	-
	Ao, hồ nuôi tôm, cá chuyên canh
	đ/m2
	5.000
	4.800

	-
	Ao, hồ không chuyên canh
	-
	3.000
	2.800

	-
	Tận dụng mặt nước tự nhiên  nuôi T.Sản
	-
	2.500
	2.300

	III
	 Các loại hoa (trồng thành luống theo hàng) 
	 
	 
	 

	1
	Hoa Đồng tiền, Hà lan, Nụ tầm xuân, Loa kèn, Hoa hồng
	đ/m2
	24.000
	22.000

	2
	 Hoa Dương cát, Lay ơn, Hoa huệ Hoa cúc, Ngọc châm
	-
	20.000
	18.000

	3
	 Hoa Lưu ly, Sen cạn, Thạch thảo
	-
	17.000
	15.000

	4
	 Các loại hoa khác
	-
	13.000
	11.000

	IV
	Cây cảnh
	 
	 
	 

	1
	Cây Đào (trồng thành luống, hàng)
	 
	 
	 

	-
	Đào giống mật độ bình quân 20cây/m2,
	 
	 
	 

	 
	trồng thành luống, theo hàng
	đ/m2
	28.000
	24.000

	-
	Đào tán cao > 0,2 m, tán F ≤ 50cm
	 
	 
	 

	 
	ĐK thân 2-4cm, mật độ BQ 0,5 cây/m2
	-
	22.000
	20.000

	-
	Đào thế 1-3 thân chính, tán F ≤ 50cm
	 
	 
	 

	 
	cao>0,4 m, ĐK 3-5cm, MĐBQ 0,5c/m2 
	-
	28.000
	25.000

	-
	Đào thế ≥5 thân chính, tán>50cm,
	 
	 
	 

	 
	cao >0,7 m, ĐK>5cm, MĐ BQ 0,5c/m2 
	-
	33.000
	31.000

	2
	Cây quất (trồng thành luống, hàng)
	 
	 
	 

	-
	Cây<1năm, cao 0,3-0,5m, thân 1-2cm
	 
	 
	 

	 
	tán < 0,4m, mật độ BQ 1cây/m2
	đ/m2
	21.000
	18.000

	-
	Cây 1-2 năm, cao 0,5-1m, thân 1-3 cm
	 
	 
	 

	 
	tán ≤ 0,8m, mật độ BQ 0,8 cây/m2.
	-
	24.000
	22.000

	-
	Cây trên 2 năm, cao trên 1m, ĐK thân
	 
	 
	 

	 
	trên 3cm, tán > 0,8m, MĐBQ 0,7c/m2
	-
	28.000
	25.000

	3
	Cây cảnh nhóm 3 (trồng thành vườn)
	đ/m2
	24.000
	22.000

	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Cây cảnh nhóm 4 (Trồng thành vườn)
	đ/m2
	 
	 

	-
	Cây nhỏ hơn 1 năm, MĐBQ 1cây/m2
	-
	26.000
	24.000

	-
	Cây 1- 2 năm, MĐBQ 0,7 cây/m2
	-
	26.000
	24.000

	-
	Cây 2- 3 năm, MĐBQ 0,5 cây/m2
	-
	26.000
	24.000

	V
	Cây cau vua (đường kinh gốc đo cách mặt đất 30 cm)
	 
	 
	 

	1
	Cây giống trồng thành luống theo hàng; mật độ từ 10 cây trở xuống trên 1 m2
	đ/cây
	5.000
	4.000

	2
	Cây cao từ 0,3 m đến 0,7 m, ĐK gốc từ 2-6 cm
	đ/cây
	17.000
	16.000

	3
	Cây cao từ 0,8 m đến 1,5 m, ĐK gốc từ 7-15 cm
	đ/cây
	66.000
	65.000

	4
	Cây cao từ 1,6 m đến 3 m, ĐK gốc từ 16-25cm
	đ/cây
	110.000
	108.000

	5
	Cây cao từ 3,1 m đến 4 m, ĐK gốc từ 26-35cm
	đ/cây
	155.000
	153.000

	6
	Cây cao trên 4 m, ĐK gốc từ  36 cm trở lên
	đ/cây
	220.000
	218.000


Ghi chú:
- Các loại cây trồng theo mật độ quy định, cây lá xanh tươi phát triển tốt.
- Các loại cây cảnh nhóm 3 gồm: Ngũ gia bì, Hoa ngâu, Nguyệt quế, Hoa sứ, Vàng anh, Hoa giấy, Thiết mộc lan, Móc mật, Bạch thiên hương, Dạ hương, Cẩm nhung, Trúc nhật, Lan ý, Địa lan, Liễu pháo, Hoa nhài.
- Các loại cây cảnh nhóm 4 gồm: Cây si, Vạn tuế, Trắc ý, Tùng la hán, Tùng bó, Trách bách diệp, Hồng trà, Bạch trà, Hoàng trà, Cây mai, Lộc vừng, Hoa sứ, Sung cảnh, Ngọc bút, Địa lan, Đa búp đỏ.
 

2. BẢNG GIÁ SỐ 2
Đơn giá các loại cây lâu năm
( kèm theo bản Qui định  ban hành tại Quyết định số           /2008/QĐ-UBND ngày    tháng 01 năm 2008 của UBND tỉnh Bắc Giang)
 
	 
TT
	 
Loại cây
	 
ĐVT
	Xã, phường, thị trấn Trung du 
	Xã, thị trấn Miền núi

	A
	B
	1
	2
	3

	I
	Cây ăn quả, đường kính gốc (ĐK) là Φ, ĐK tán là Φ, chiều cao cây là H
	 
	 
	 

	1 
	 Vải thiều (theo ĐK gốc và ĐK tán lá của cây, đo ĐK gốc cách mặt đất 20cm)
	đ/cây
	 
	 

	-
	 Cây mới trồng đến dưới 1 năm
	-
	10.000
	9.000

	-
	 Cây có chiều cao H ≥ 1m
	-
	20.000
	18.000

	-
	ĐK gốc từ 2-3 cm, Φ ≥ 0,5m
	-
	35.000
	33.000

	-
	ĐK gốc từ 3-4 cm, 0,6 m ≤Φ <1m
	-
	50.000
	48.000

	-
	ĐK gốc 5-7 cm, 1 m ≤Φ < 1,5 m
	-
	70.000
	68.000

	-
	ĐK gốc 8-11 cm, 1,5 m ≤ Φ < 2m
	-
	90.000
	88.000

	-
	ĐK gốc 12-15cm, 2m ≤ Φ <2,5m
	-
	150.000
	148.000

	-
	ĐK gốc 16-19cm, 2,5 m ≤ Φ <3m
	-
	250.000
	248.000

	-
	ĐK gốc 20-23cm, 3 m ≤ Φ <3,5m
	-
	380.000
	378.000

	-
	ĐK gốc 24-26 cm 3,5 m ≤ Φ <4m
	-
	460.000
	458.000

	-
	ĐK gốc 27-29 cm, 4 m ≤ Φ <4,5m
	-
	570.000
	565.000

	-
	ĐK gốc 30-32 cm, 4,5 m ≤ Φ <5,5m
	-
	680.000
	675.000

	-
	ĐK gốc 33-35 cm, 5,5 m ≤ Φ <6,5m
	-
	780.000
	770.000

	-
	ĐK gốc 36-38 cm, 4,5 m ≤ Φ <5,5m
	-
	870.000
	865.000

	-
	ĐK gốc 38-40 cm, 5,5 m ≤ Φ <6,5m
	-
	930.000
	920.000

	- 
	ĐK gốc trên 40 cm, 4,5 m ≤ Φ <5,5m
	-
	1.100.000
	1.050.000

	2
	Nhãn (theo ĐK gốc của cây, đo ĐK gốc cách mặt đất 20cm) 
	đ/cây
	 
	 

	- 
	Cây mới trồng (3 tháng đến dưới 1 năm)
	-
	6.500
	6.000

	-
	Trồng từ 1đến 2 năm, 0,4m ≤ H <1m
	-
	8.500
	8.000

	-
	Trồng từ 2 năm, chiều cao H ≥ 1m
	-
	11.000
	10.500

	-
	ĐK gốc 1cm ≤ Φ <1,5cm
	-
	21.000
	20.000

	- 
	ĐK gốc 1,5 cm ≤ Φ <3cm
	-
	61.000
	60.000

	-
	ĐK gốc 3cm ≤ Φ <7cm
	-
	100.000
	98.000

	-
	ĐK gốc 9cm ≤ Φ <12cm
	-
	140.000
	135.000

	-
	ĐK gốc 12cm ≤ Φ <15cm
	-
	180.000
	175.000

	-
	ĐK gốc 15cm ≤ Φ <19cm
	-
	220.000
	215.000

	 
	ĐK gốc 19cm  ≤ Φ <25cm
	 
	370.000
	360.000

	-
	ĐK gốc 25cm ≤ Φ <29cm
	-
	580.000
	570.000

	 
	ĐK gốc 29cm ≤ Φ <32cm
	 
	670.000
	650.000

	-
	ĐK gốc 32 cm ≤ Φ <39cm
	-
	800.000
	780.000

	-
	ĐK gốc trên 40 cm
	-
	.1.000.000
	950,000

	3
	Hồng, Mít, Sấu  Xoài, Muỗm, Quéo (theo ĐK gốc của cây, đo ĐK gốc cách mặt đất 30cm)
	đ/cây
	 
	 

	- 
	Cây mới trồng (3 tháng đến dưới 1 năm)
	-
	6.500
	6.000

	-
	Trồng từ 1đến 2 năm, 0,4m ≤ H <1m
	-
	8.500
	8.000

	-
	Trồng từ 2 năm, chiều cao H ≥ 1m
	-
	11.000
	10.500

	-
	ĐK gốc 1cm ≤ Φ <1,5cm
	-
	21.000
	20.000

	- 
	ĐK gốc 1,5 cm ≤ Φ <3cm
	-
	41.000
	40.000

	-
	ĐK gốc 3cm ≤ Φ <7cm
	-
	80.000
	78.000

	-
	ĐK gốc 9cm ≤ Φ <12cm
	-
	88.000
	86.000

	-
	ĐK gốc 12cm ≤ Φ <15cm
	-
	150.000
	145.000

	-
	ĐK gốc 15cm ≤ Φ <19cm
	-
	220.000
	215.000

	 
	ĐK gốc 19cm  ≤ Φ <25cm
	 
	370.000
	360.000

	-
	ĐK gốc 25cm ≤ Φ <29cm
	-
	576.000
	560.000

	 
	ĐK gốc 29cm ≤ Φ <32cm
	 
	672.000
	656.000

	-
	ĐK gốc 32 cm ≤ Φ <39cm
	-
	768.000
	752.000

	-
	ĐK gốc trên 40 cm
	-
	800.000
	790,000

	4
	Cây Na.(theo ĐK gốc của cây, đo ĐK gốc cách mặt đất 20cm)
	đ/cây
	 
	 

	-
	 Cây mới trồng (3 tháng đến dưới 1 năm)
	-
	3.500
	3.000

	-
	 Trồng từ 1 đến dưới 2 năm
	-
	8.000
	7.000

	-
	 Trồng từ 2 đến dưới 3 năm
	-
	10.000
	9.000

	-
	ĐK gốc 2cm ≤ Φ <4cm
	-
	29.000
	27.000

	-
	ĐK gốc 4cm ≤ Φ <6cm
	-
	40.000
	38.500

	-
	ĐK gốc 6cm ≤ Φ <8cm
	-
	45.000
	42.000

	-
	ĐK gốc 8cm ≤ Φ <9cm
	-
	60.000
	55.000

	-
	ĐK gốc 9cm ≤ Φ <11cm
	-
	70.000
	65.000

	-
	ĐK gốc 11cm ≤ Φ <13cm
	-
	85.000
	80.000

	-
	ĐK gốc 13cm ≤ Φ <15cm
	-
	100.000
	95.000

	- 
	ĐK gốc từ 15 cm trở lên
	 
	150.000
	140.000

	5
	Đu đủ
	đ/cây
	 
	 

	-
	 Mới trồng (từ 3 đến 9 tháng)
	-
	3.000
	2.500

	-
	 Trồng trên 9 tháng, 0,5 <H≤ 1 m
	-
	20.000
	15.000

	-
	 Đã có quả
	-
	40.000
	35.000

	6
	Cau, Dừa (Cau theo ĐK gốc của cây, đo ĐK gốc cách mặt đất 20cm; Dừa theo ĐK gốc của cây, đo ĐK gốc cách mặt đất 30cm)
	đ/cây
	 
	 

	-  
	 Mới trồng từ 3 tháng đến 1 năm
	-
	12.000
	11.000

	-    
	ĐK gốc 6cm ≤ Φ <9cm
	-
	40.000
	38.000

	-
	ĐK gốc 9cm ≤ Φ <12cm
	-
	60.000
	58.000

	-
	ĐK gốc 12cm ≤ Φ <15cm
	-
	90.000
	88.000

	-
	ĐK gốc 15cm ≤ Φ <20cm
	-
	120.000
	115.000

	-
	ĐK gốc 20cm ≤ Φ <25cm
	-
	150.000
	145.000

	-
	ĐK gốc 25cm ≤ Φ <30cm
	-
	180.000
	175.000

	-
	ĐK gốc 30cm ≤ Φ <35cm
	-
	200.000
	215.000

	-
	ĐK gốc từ 35 cm trở lên
	-
	230.000
	225.000

	7
	Cam, Quýt, Bưởi (theo ĐK gốc của cây, đo ĐK gốc cách mặt đất 15 cm)
	đ/cây
	 
	 

	-
	 Mới trồng (từ 3 tháng đến dưới 1 năm)
	-
	5.000
	4.000

	-
	 Trồng từ 1 đến khi có quả
	-
	12.000
	10.000

	-
	ĐK gốc 1cm ≤ Φ <2cm
	-
	25.000
	23.000

	-
	ĐK gốc 2cm ≤ Φ <5cm
	-
	35.000
	33.000

	-
	ĐK gốc 5cm ≤ Φ <7cm
	-
	50.000
	58.000

	 
	ĐK gốc 7cm ≤ Φ <9cm
	 
	70.000
	68.000

	 
	ĐK gốc 9cm ≤ Φ <12cm
	 
	90.000
	88.000

	 
	ĐK gốc 12cm ≤ Φ <15cm
	 
	130.000
	125.000

	 
	ĐK gốc 15cm ≤ Φ <20cm
	 
	190.000
	185.000

	 
	ĐK gốc 20cm ≤ Φ <22cm
	 
	280.000
	275.000

	 
	ĐK gốc từ 25 cm trở lên
	 
	350.000
	345.000

	8
	Dọc, ổi, Thị, Doi, Sung, Vối (theo ĐK gốc của cây, đo ĐK gốc cách mặt đất 20cm)
	đ/cây
	 
	 

	-
	 Mới trồng (từ 3 tháng đến dưới 1năm)
	-
	5.000
	4.000

	-
	 Trồng từ 1 năm , cao trên 1m
	-
	12.000
	11.000

	-
	ĐK gốc 1cm ≤ Φ <2cm
	-
	22.000
	20.000

	-
	ĐK gốc 2cm ≤ Φ <5cm
	-
	25.000
	23.000

	-
	ĐK gốc 5cm ≤ Φ <7cm
	-
	35.000
	33.000

	-
	ĐK gốc 7cm ≤ Φ <9cm
	-
	45.000
	43.000

	-
	ĐK gốc 9cm ≤ Φ <12cm
	-
	55.000
	53.000

	-
	ĐK gốc 12cm ≤ Φ <15cm
	-
	70.000
	65.000

	-
	ĐK gốc 15cm ≤ Φ <20cm
	-
	90.000
	85.000

	-
	ĐK gốc 20cm ≤ Φ <25cm
	-
	120.000
	115.000

	-
	ĐK gốc 25cm ≤ Φ <30cm
	-
	150.000
	145.000

	-
	ĐK gốc từ 30 cm trở lên
	 
	170.000
	165.000

	9
	Chanh (theo ĐK gốc của cây, đo ĐK gốc cách mặt đất 15cm)
	đ/cây
	 
	 

	-
	 Mới trồng (từ 3 tháng đến dưới 1 năm)
	-
	6.000
	5.000

	-
	 Cây trồng từ 1 năm, H từ 0,7m trở lên
	-
	14.000
	12.000

	-
	ĐK gốc 1cm ≤ Φ <2cm
	-
	20.000
	18.000

	-
	ĐK gốc 2cm ≤ Φ <5cm
	-
	30.000
	25.000

	-
	ĐK gốc 5cm ≤ Φ <7cm
	-
	50.000
	45.000

	-
	ĐK gốc 7cm ≤ Φ <9cm
	-
	60.000
	55.000

	 
	ĐK gốc 9cm ≤ Φ <12cm
	-
	90.000
	85.000

	 
	ĐK gốc từ 12 cm trở lên
	 
	110.000
	105.000

	10
	Khế, Chay, Nhót, (theo ĐK gốc của cây, đo ĐK gốc cách mặt đất 15cm)
	đ/cây
	 
	 

	-
	 Mới trồng(từ 3 tháng đến dưới 1 năm)
	-
	5.000
	4.000

	-
	 Trồng từ 1 năm, H từ 0,7m trở lên
	-
	10.000
	8.000

	-
	ĐK gốc 2cm ≤ Φ <5cm
	-
	25.000
	23.000

	 
	ĐK gốc 5cm ≤ Φ <7cm
	 
	40.000
	35.000

	-
	ĐK gốc 7cm ≤ Φ <9cm
	-
	50.000
	45.000

	-
	ĐK gốc 9cm ≤ Φ <12cm
	 
	80.000
	75.000

	-
	ĐK gốc từ 12 cm trở lên
	-
	100.000
	95.000

	11
	Vú sữa, Hồng xiêm, Trứng gà, (theo ĐK gốc của cây, đo ĐK gốc cách mặt đất 20cm)
	đ/cây
	 
	 

	-
	 Mới trồng từ 3 tháng đến dưới 1 năm
	-
	5.000
	4.000

	-
	 Trồng từ 1 năm, H từ 0,7m trở lên
	-
	10.000
	8.000

	-
	ĐK gốc 2cm ≤ Φ <5cm
	-
	25.000
	23.000

	-
	ĐK gốc 5cm ≤ Φ <7cm
	-
	40.000
	38.000

	-
	ĐK gốc 7cm ≤ Φ <9cm
	-
	60.000
	55.000

	 
	ĐK gốc 9cm ≤ Φ <12cm
	 
	80.000
	70.000

	 
	ĐK gốc từ 12 cm trở lên
	 
	100.000
	95.000

	12
	Đào, Mận, Mơ (theo ĐK gốc của cây, đo ĐK gốc cách mặt đất 15cm)
	đ/cây
	 
	 

	-
	 Mới trồng từ 3 tháng đến dưới 1 năm
	-
	6.000
	4.000

	-
	 Trồng từ 1 năm, H từ 0,7m trở lên
	-
	10.000
	8.000

	-
	ĐK gốc 1cm ≤ Φ <2cm
	-
	22.000
	20.000

	-
	ĐK gốc 2cm ≤ Φ <5cm
	-
	25.000
	23.000

	-
	ĐK gốc 5cm ≤ Φ <7cm
	-
	35.000
	33.000

	 
	ĐK gốc 7cm ≤ Φ <9cm
	-
	45.000
	43.000

	 
	ĐK gốc 9cm ≤ Φ <12cm
	-
	55.000
	53.000

	 
	ĐK gốc 12cm ≤ Φ <15cm
	-
	70.000
	65.000

	 
	ĐK gốc 15cm ≤ Φ <20cm
	-
	90.000
	85.000

	 
	ĐK gốc 20cm ≤ Φ <25cm
	-
	120.000
	115.000

	 
	ĐK gốc 25cm ≤ Φ <30cm
	-
	150.000
	145.000

	 
	ĐK gốc từ 30 cm trở lên
	 
	170.000
	165.000

	13
	Chuối ăn quả (không tính chuối rừng)
	 
	 
	 

	-
	 Mới trồng từ 2 đến 6 tháng
	đ/cây
	6.000
	4.000

	-
	 Trồng từ trên 6 tháng đến khi có quả
	đ/khóm
	15.000
	12.000

	-
	 Đã có quả
	đ/khóm
	30.000
	25.000

	14
	Dứa ăn quả
	 
	 
	 

	+
	 Dứa Cayene
	 
	 
	 

	-
	 Mới trồng từ 2 tháng đến 1 năm
	đ/cây
	800
	700

	-
	 Trên 1 năm (búi có từ 2 cây trở lên)
	đ/búi
	1.200
	1.000

	+
	 Dứa Queen
	 
	 
	 

	-
	 Mới trồng từ 2 tháng đến 1 năm
	đ/cây
	300
	200

	-
	 Trên 1 năm (búi có từ 2 cây trở lên)
	đ/búi
	800
	750

	II
	Cây lấy gỗ (theo ĐK gốc của cây, đo ĐK gốc cách mặt đất 30cm)
	 
	 
	 

	1
	Bạch đàn, Thông, Keo, Xoan, Xà cừ
	đ/cây
	 
	 

	-
	 Cây có đường kính gốc < 5 cm
	-
	10.000
	9.000

	-
	 Cây có đường kính gốc từ 5-10 cm
	-
	40.000
	35.000

	-
	 Cây có đường kính gốc từ 11-13 cm
	-
	48.000
	43.000

	-
	 Cây có đường kính gốc từ 14-20 cm
	-
	55.000
	50.000

	-
	 Cây có đường kính gốc từ 20- 50 cm
	-
	70.000
	65.000

	-
	 Cây có đường kính gốc từ 51 cm trở lên
	-
	100.000
	95.000

	2
	Cây có tán che nắng (Bàng, Phượng vĩ)
	đ/cây
	 
	 

	-
	 Cây có đường kính gốc < 5 cm
	-
	10.000
	9.000

	-
	 Cây có đường kính gốc từ 5-10 cm
	-
	35.000
	30.000

	-
	 Cây có đường kính gốc từ 11-13 cm
	-
	45.000
	40.000

	-
	 Cây có đường kính gốc từ 14-20 cm
	-
	55.000
	50.000

	-
	 Cây có đường kính gốc từ 20- 50 cm
	-
	65.000
	60.000

	-
	 Cây có đường kính gốc từ 51cm trở lên
	-
	90.000
	85.000

	3
	Tre, Mai
	đ/cây
	 
	 

	-
	 Măng ĐK > 7cm cao trên 1,5m
	-
	7.000
	6.000

	-
	 Tre non, Tre bánh tẻ ĐK gốc < 7cm
	-
	20.000
	18.000

	-
	 Tre non, Tre bánh tẻ ĐK gốc ³ 7cm
	-
	25.000
	23.000

	-
	 Tre già ĐK gốc < 7cm
	-
	16.000
	13.000

	-
	 Tre già ĐK gốc  ³ 7cm 
	-
	18.000
	16.000

	III
	Cây khác
	 
	 
	 

	1
	Cây dâu lấy lá nuôi tằm (mật độ 1m2 có 
	 
	 
	 

	 
	từ 1,5 khóm cây trở lên)
	 
	 
	 

	-
	 Mới trồng từ 3 tháng đến dưới 1 năm
	đ/m2
	3.500
	3.300

	-
	 Từ 1 đến 2 năm
	-
	4.000
	3.800

	-
	 ĐK gốc từ 2 cm- 5 cm 
	đ/cây
	6.000
	5.000

	- 
	 ĐKgốc từ trên 5 cm trở lên 
	đ/cây
	8.000
	7.500

	2
	Cây chè (1m2 có từ 2 búi cây trở lên)
	đ/m2
	 
	 

	-
	 Mới trồng từ 2 tháng đến 1 năm 
	-
	3.000
	2.800

	-
	 Từ trên 1 năm đến dưới 5 năm
	-
	3.500
	3.300

	-
	 Từ trên 5 năm đến dưới 11 năm
	-
	4.000
	3.800

	-
	 Từ 11 năm trở lên
	-
	4.600
	4.400


